
PHỤ LỤC SỐ 05 

BIỂU MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC Y TẾ TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM​
(Ban hành kèm theo Thông tư số        /2017/TT-BYT ngày     tháng    năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

BÁO CÁO CÔNG TÁC Y TẾ TRÊN TÀU BIỂN​
Thời gian: từ ngày….tháng….năm……… đến ngày….tháng….năm……… 

Biểu mẫu 1: QUẢN LÝ VỀ BỆNH TẬT 

1. Số lượt người nghỉ ốm  ……………………………………………………………………. 

2. Tổng số ngày nghỉ ốm ……………………………………….…………………………….. 

3. Biểu mẫu  

TT Họ và tên thuyền viên 
Tuổi Chức danh Chẩn đoán Điều trị Kết quả 

Nam Nữ     

                

                

                

Biểu mẫu 2: QUẢN LÝ TAI NẠN LAO ĐỘNG 

Ngày, 
tháng, 
năm 

TT Họ và tên 
thuyền viên 

Tuổi Thời gian 
bị tai nạn 

Thời gian 
cấp cứu tại 

chỗ 

Tình trạng 
thương tích 

Nguyên 
nhân 

Xử trí cấp 
cứu 

  

Kết quả 

Nam Nữ    

                      

                      

                      

  

Người báo cáo​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thuyền trưởng​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 32/2017/TT-BYT 

 
 


